TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


                                                                         Thanh Hóa, ngày 9 tháng 11 năm 2012
DANH SÁCH BAN CÁN SỰ, BAN CHẤP HÀNH
 Hệ tạo nguồn 30A

Năm học 2012 - 2013

	TT
	Lớp
	Sĩ số
	GVCN-CVHT
	Cán bộ lớp
	Chức vụ
	Số ĐT

	1
	Ban A
	  67
	Lê Thị Thảo

091295777
	Lê Quang Thái
	Lớp trưởng
	0973307302

	
	
	
	
	Trần Phước Anh
	LPHT
	0979089521

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	LPĐS
	0979231908

	
	
	
	
	Châu Thị Ngọc
	Bí thư
	

	2
	Ban B
	50
	Lê Thị Hương

0985897038
	Ngân Văn Hảo
	Lớp trưởng
	01684736115

	
	
	
	
	Hà Thị Tâm
	LPHT
	

	
	
	
	
	Hà Thị Tầm
	LPĐS
	

	
	
	
	
	Thao Thị Rúa
	LP VTM
	0986254712

	
	
	
	
	Cao Minh Hiếu
	Bí thư
	01673323330

	3
	Ban C
	32
	Lê Ngọc Anh

0915394291
	Phạm Văn Bằng
	Lớp trưởng
	01634511161

	
	
	
	
	Hà Thị Chinh
	LPHT
	01629047790

	
	
	
	
	Lương Thị Huệ
	LPĐS
	0963584590

	
	
	
	
	Trần Thị Hậu
	Bí thư
	0986149463

	
	
	
	
	Hà Kiều Oanh
	P.Bí thư
	0966213153

	4
	Ban D
	67
	Nguyễn Thị Xuân

0915679542
	Đào Văn Hoàng
	Lớp trưởng
	01662623516

	
	
	
	
	Trương Hàm Uyên
	LPHT
	0982810733

	
	
	
	
	Phạm Ngọc Hải
	LPĐS
	0969036444

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Nhật Huyền
	Bí thư
	01969344081


     P.TRƯỞNG KHOA                                             TRỢ LÝ CÔNG TÁC HSSV
              (Đã ký)                                                                              (Đã ký)

       Lê Thị Ánh Tuyết                                                           Đồng Đức Văn

